
Ng Th Năm

1  NGUYỄN HÀ NGỌC LINH 28 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

2  LÊ ĐĂNG KHOA 6 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.SỬ 0917985879

3  TRẦN NHẤT HIỆU 13 3 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh KO CO SO

4  TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 21 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

5  ĐINH QUỲNH TUYẾT NHI 14 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0974147568

6  ĐINH HỒNG MAI 14 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0947716479

7  PHẠM ANH QUÂN 27 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0932512145

8  NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG 31 10 2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 0978838535

9  TRẦN QUYỀN 26 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0918058184

10  NGÔ SỸ VƯƠNG 20 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0353959978

11  TRẦN NGUYỄN DIỄM HẰNG 25 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944043036

12  ĐINH THỊ YẾN NHI 14 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0978360579

13  TRẦN HẠ ĐAN NHIÊN 22 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0366999588

14  VÕ THỊ THANH XUÂN 27 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0979563646

15  LÊ HOÀNG BẢO 23 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0948467275

16  NGUYỄN CẨM MỸ TÚ 28 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0945948126

17  HOÀNG THỊ THANH NGÂN 11 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0915830114

18  NGUYỄN LÊ CHÂU ANH 25 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0979942029

19  PHẠM NGUYỄN TRÀ MY 22 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0911324396

20  LÊ TUYẾT MAI 7 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0977114790

21  NGUYỄN XUÂN SANG 21 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0395689759

22  PHẠM THỊ HỒNG MINH 11 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0984212674

23  TRẦN NGỌC KHẢI  HUYỀN 23 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh KO CO SO

24  PHẠM UYÊN PHƯƠNG 26 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905351599

25  NGUYỄN HOÀNG LONG 16 12 2006 Khánh Hòa Nam Kinh 0905747939

26  NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 28 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935081858

27  NGUYỄN HỒ YẾN NGỌC 16 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0387478594

28  PHAN CAO ĐẠT 16 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0772589889

29  NGÔ QUANG NGHĨA 19 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905433031

30  PHAN THANH SƠN 14 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0379529410

31  TRẦN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 25 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0832627777

32  BÙI THỊ NGUYỆT MAI 24 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0943608181

33  PHẠM DƯƠNG HUỆ CHI 1 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0393539451

34  ĐẶNG PHẠM CHÍ CÔNG 10 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0983437037

35  LÊ UYÊN TRANG 11 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935282844

36  NGUYỄN ANH KHOA 6 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0379497224

37  BÙI THẢO NGUYÊN 3 2 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0376988203

38  NGÔ GIA LẬP 1 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0919741957

39  TRẦN TUẤN ĐẠT 1 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0983546245

40  NGUYỄN KIM HOÀNG DUY 14 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905098191

41  NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 25 8 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944065057

42  VŨ MINH KHOA 5 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905411709

43  VŨ TIẾN ĐẠT 5 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0969830601

44  NGUYỄN NGUYÊN BẢO 10 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0908252272

45  HÀ THỊNH 14 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0979703350
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46  LÊ GIA KHANG 6 4 2006 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh 0905368707

47  NGÔ VĂN MINH 26 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0943095356

48  HUỲNH ĐOÀN ANH KHOA 26 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0915578082

49  HỒ THỊ DIỄM QUỲNH 20 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0971990717
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CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát TLH) Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021


